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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

C      

  

Số:        /TB-THPTCL                      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI T NA  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          

      

           Đà Nẵng, ngày     tháng 9 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của 

trường THPT C m   , năm học 2022 - 2023 

 

STT 

Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 

Hạng chức 

danh nghề 

nghi p 

Chu n nghề 

nghi p 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 
Tốt Khá Đạt 

C ư  

 ạt 

Tổng số 

giáo viên, 

cán bộ 

quản lý và 

nhân viên 

 80    27         64   7        

I 

Giáo viên 

Trong  ó số 

giáo viên 

dạy môn: 

68   19   49       62  6   68     

1 Toán  11   5  6        10 1   11      

2 Lý  8   2 6        8    8      

3 Hóa  8    3  5       8    8     

4 Sinh  5   2 3        4 1   5      

5 Anh 9  4 5    8 1  9    

6 Đ   3  1 2    3   3    

7 Công dân 2   2    2   2    

8 S  4  1 3    3 1  4    

9 Văn 9  6 3    7 2  9    

10 Tin 3   3    3   3    

11 T   dụ  3   3    3   3    



12 QP 2  1 1    2   2    

13 T m    1  1     1   1    

 

II 

Cán bộ 

quản lý 
3  3     2 1  0 3   

1 Hiệu trưởng 1     1            1    0 1      

2 
P ó  iệu 

trưởng 
 2    2          2      0 2      

III Nhân viên  9     3  1 1 4               

1 
Nhân viên 

văn t ư 
 1        1                   

2 
Nhân viên 

kế toán 
 1     1                      

3 T ủ quỹ                             

4 
Nhân viên y 

tế 
 1         1                  

5 
Nhân viên 

t ư viện 
 1     1                      

6 
Nhân p ụ  

vụ 
 1            1               

7 
Nhân viên 

t iết b  
1   1           

8 

Nhân viên 

 ỗ trợ giáo 

dụ  người 

k uyết tật 

                            

9 

Nhân viên 

 ông ng ệ 

thông tin 

                            

10   o vệ 3            3                

  
Nơi nhận: 
- Thông báo; 

- Website  ủ  trường; 

- Lưu: VT. 

   HI U TRƯỞNG 

 

 

 

 Nguyễn Phước 
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